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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trà Vinh, ngày 20 tháng 05 năm 2025 

  
YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Quý đơn vị; 

  

Lời đầu tiên, Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh xin chân thành cảm ơn sự quan 

tâm của quý đơn vị. Bệnh viện Sản – Nhi có nhu cầu tiếp nhận báo giá làm cơ sở xây 

dựng giá gói thầu kiểm định các trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Địa chỉ: ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Quý đơn vị gửi về Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

- Gmail: bvsn.syt@travinh.gov.vn 

3. Thông tin của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Đặng Văn Kha – Số điện thoại: 0329747704.  

- Gmail: noinhodongbang38@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 20/05/2025 đến trước  

17 giờ 00 phút ngày 30/05/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 05 

năm 2025.  

mailto:bvsn.syt@travinh.gov.vn
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II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Nội dung yêu cầu báo giá gói thầu kiểm định các trang thiết bị y tế tại Bệnh 

viện Sản – Nhi Trà Vinh như sau: 

STT Tên thiết bị Đơn 

vị 

Số 

lượng 
Thời hạn Khoa sử dụng Ghi chú 

1 Máy gây mê  Cái 04 21/10/2021 PT-GMHS 

Kiểm định 

theo Thông tư 

33/2020/TT-

BYT ngày 

31/12/2020 

2 
Máy giúp 

thở 
Cái 14  

HSTC-CĐ: 13 

PT-GMHS: 01 

Kiểm định 

theo Thông tư 

33/2020/TT-

BYT ngày 

31/12/2020 

3 Dao mổ điện Cái 07 

02 cái 

21/10/2021 

 

PT-GMHS 

Kiểm định 

theo Thông tư 

33/2020/TT-

BYT ngày 

31/12/2020 

4 
Lồng ấp trẻ 

sơ sinh 
Cái 05  HSTCCĐ 

Kiểm định 

theo Thông tư 

33/2020/TT-

BYT ngày 

31/12/2020 

5 
Máy phá 

rung tim 
Cái 05  

HSTC-CĐ: 02 

PT-GMHS: 01 

KB-CC: 01 

Sản: 01 

Kiểm định 

theo Thông tư 

33/2020/TT-

BYT ngày 

31/12/2020 

6 Máy lọc máu Cái 01  HSTCCĐ 

Kiểm định 

theo Thông tư 

33/2020/TT-

BYT ngày 

31/12/2020  



7 
Máy X 

Quang 
Cái 01 31/10/2022 XN-CĐHA Định kỳ 

8 
Máy X-

Quang di 

động 160mA 

Cái 01 14/5/2022 XN-CĐHA Định kỳ 

9 
Máy XQ 

chụp tuyến 

vú 

Cái  01 31/10/2022 XN-CĐHA Định kỳ 

10 
An toàn bức 

xạ phòng X - 

Quang 

Phòn

g 
02 12/10/2021 XN-CĐHA Định kỳ 

11 

Cân phân 

tích (trong 

hệ thống 

IUI) 

Cái 01 Đến hạn 
Ngoại Sản-PK-

HM 
Định kỳ  

12 Cân 2 số lẻ Cái 02 Đến hạn 

Dược-VTYT: 

01 

XN-CĐHA: 01 

Định kỳ 

13 Cân bàn  Cái 04 Đến hạn 

Ngoại Nhi: 01  

Phụ Khoa: 01  

Hậu sản: 01 

HSTC-CĐ: 01 

Định kỳ 

14 

Máy nén khí 

(trong hệ 

thống khí y 

tế) 

Cái 02 Đến hạn 
Dược-VTYT 

(khu nhi) 
Định kỳ  

15 

Van an toàn 

(trong hệ 

thống khí y 

tế) 

Cái 04 Đến hạn 
Dược-VTYT 

(khu nhi, khu 

sản) 

Định kỳ 

16 
Van an toàn 

(Nồi hấp) 
Cái 03 Đến hạn 

KSNK: 02 

XN-CĐHA: 01 
Định kỳ 

17 

Đồng hồ áp 

suất (trong 

hệ thống khí 

y tế) 

Cái 29 Đến hạn 
Khu nhi 

Khu sản 
Định kỳ 



18 
Đồng hồ áp 

suất (Nồi 

hấp) 

Cái 03 Đến hạn 
KSNK: 02 

XN-CĐHA: 01 
Định kỳ 

19 
Huyết áp kế 

điện tử  
Bộ 5  Các khoa 

Định kỳ  

(Thông tư 

07/2019/TT-

BKHCN ngày 

26/7/2019) 

20 
Huyết áp kế 

cơ 
Bộ 22  Các khoa 

Định kỳ  

(Thông tư 

07/2019/TT-

BKHCN ngày 

26/7/2019) 

21 
Nhiệt kế 

thủy ngân 
Cái 18  Các khoa 

Định kỳ  

(Thông tư 

07/2019/TT-

BKHCN ngày 

26/7/2019) 

22 
Nhiệt kế 

hồng ngoại 
Cái 01  Các khoa 

Định kỳ  

(Thông tư 

07/2019/TT-

BKHCN ngày 

26/7/2019) 

23 
Nhiệt kế 

điện tử 
Cái 36  Các khoa 

Định kỳ  

(Thông tư 

07/2019/TT-

BKHCN ngày 

26/7/2019) 

24 
Máy đo điện 

tim 
Cái 7 31/5/2025 Các khoa 

Kiểm định 

theo Thông tư 

33/2020/TT-

BYT ngày 

31/12/2020 

25 Nồi hấp Cái 3 Đến hạn 
KSNK: 02 

XN-CĐHA: 01 
Định kỳ 

26 
Đường ống 

dẫn khí 
Cái 2 01/6/2025 

Khu nhi 

Khu sản 
Định kỳ 

27 

Máy X-

quang  di 

động 

Cái 1 30/6/2025 XN-CĐHA Định kỳ 



28 

Cân đồng hồ 

(cân sức 

khỏe đến 

120 kg) 

Cái  08 30/6/2025 

KB-CC (phòng 

khám sản): 01  

Dinh dưỡng: 01 

Phòng khám 

nhi:03(công ty) 

Ngoại nhi: 

01(công ty) 

Nội nhi: 

01(công ty) 

Cấp cứu nhi: 

01(công ty) 

Định kỳ 

29 

Cân đồng hồ 

lò xo đến 05 

kg 

Cái 01 30/6/2025 
Khoa Sản 

(Phòng Sanh) 
Định kỳ 

30 

Cân đồng hồ 

lò xo đến 20 

kg  

Cái  11 30/6/2025 

Dinh dưỡng: 01  

HSTCCĐ: 03  

CC Sản: 01  

Khám Nhi: 01 

PT-GMHS: 01  

Phòng sanh: 02  

Nội Nhi: 01 

Dược -vtyt: 01 

Định kỳ 

Tổng cộng: 30 khoản 
 

 

2. Địa điểm khảo sát và thực hiện công việc: Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh 

Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 Xin chân thành cảm ơn! 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTHCVCBMT 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Lê Minh Dũng 
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